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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 
 

Số: 369/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Khánh, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thể lệ Hội thi “ Vƣờn cây kiểu mẫu” trên địa bàn  

thành phố Long Khánh năm 2021. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành 

phố Long Khánh về việc tổ chức Hội thi “Vườn cây kiểu mẫu” trên địa bàn 

thành phố Long Khánh năm 2021; 

UBND thành phố Long Khánh thông báo thể lệ Hội thi “Vườn cây kiểu 

mẫu” trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2021 như sau: 

1. Đối tƣợng dự thi: 

Tất cả nhà vườn trên địa bàn thành phố Long Khánh đảm bảo đủ các điều 

kiện về các tiêu chí vườn cây kiểu mẫu quy định tại mục 2 thông báo này và có 

phiếu đăng ký tham gia dự thi (      m –          ). 

2. Tiêu chí vƣờn cây kiểu mẫu: 

Các vườn tham gia dự thi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn về vườn cây 

kiểu mẫu như sau: 

- Diện tích: vườn có diện tích tối thiểu 0,3 ha đối với cây hàng năm; 01 ha 

đối với cây lâu năm. 

-  uy hoạch: Thực hiện sản  uất theo đ ng quy hoạch s  dụng đất. 

- Chủ vườn và người lao động tại vườn cần có kiến thức về khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp, sản  uất thực phẩm an toàn (có chuyên môn trong lĩnh vực 

nông nghiệp hoặc đã tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn, tập huấn kỹ 

thuật, sản  uất an toàn, sản  uất theo quy trình VietGAP…), tham gia tổ chức 

kinh tế tập thể, có cam kết thực hiện các điều kiện về sản  uất đảm bảo an toàn 

thực phẩm, ghi chép nhật ký canh tác. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: Có áp dụng hệ thống tưới, tiêu 

khoa học và có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 

tiên tiến: áp dụng các quy trình khoa học vào sản  uất như sản  uất an toàn, sản 

 uất VietGAP, sản  uất theo hướng hữu cơ, áp dụng các biện pháp sinh học 

trong phòng chống dịch hại, sản  uất thâm canh cho cây đạt năng suất cao, chất 

lượng tốt… 

- Sản phẩm từ vườn:  

+ Cây trồng chính từ vườn đang trong giai đoạn kinh doanh từ năm thứ 2 

trở lên; đối với cây rau đang trong thời kỳ thu hoạch. 



2 

 

 

 

+ Diện tích sản phẩm cây trồng chính, giá trị kinh tế cao trong vườn 

chiếm trên 50% diện tích. 

+ Sản phẩm thu hoạch đạt năng suất cao, qua kiểm tra đạt các quy định về 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Môi trường, cảnh quan, giao thông: Vườn nằm trên các tuyến đường 

giao thông thuận tiện cho việc đi lại nhằm phục vụ cho mục đích tham quan, du 

lịch sinh thái,… Cây trồng đảm bảo về mật độ, quy cách hàng lối trồng, thông 

thoáng; cây  anh tốt, đồng đều về sinh trưởng, ít sâu bệnh. Vườn được dọn dẹp 

định kỳ đảm bảo về môi trường, không để phát sinh rác thải sinh hoạt, bao bì 

đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại vườn. 

- Thu nhập: Tổng thu nhập tại vườn trong 01 năm tối thiểu đạt 150 triệu 

đồng/ha đối với cây lâu năm, 100 triệu đồng/ha đối với cây hàng năm. 

(Thang điểm chi tiết của các tiêu chí đính kèm- h    c   ). 

3. Đánh giá kết quả và giải thƣởng: 

3.1. Đánh giá kết quả: 

- Vòng sơ khảo: Thành phần gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng 

Kinh tế, Hội Nông dân thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, 

đại diện lãnh đạo UBND, Hội nông dân và cán bộ phụ trách nông nghiệp 

phường, xã. Phòng Kinh tế chủ trì, tổ chức đoàn sơ khảo đánh giá các vườn 

tham gia dự thi, chọn các vườn đạt yêu cầu để tham gia dự vòng thi cấp thành 

phố. 

- Vòng thi cấp thành phố: Ban Giám khảo là đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị gồm UBND thành phố, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân thành phố, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Tổ chức chấm thi thực tế tại các vườn tham gia dự thi bằng phiếu chấm thi, kết 

quả chung cuộc được tính bằng tổng điểm bình quân của các thành viên Ban 

Giám khảo. Trường hợp các vườn tham gia dự thi đồng điểm nhau thì kết quả 

dựa vào tổng điểm của 03 tiêu chí ưu tiên: Tham gia kinh tế tập thể, thu nhập, 

môi trường và cảnh quan (vườn đạt số điểm cao hơn sẽ đạt); nếu tổng điểm 03 

tiêu chí trên bằng thì kết quả cuối cùng do Ban Giám khảo lựa chọn, quyết định. 

3.2 Cơ cấu giải trong Hội thi: Gồm 10 giải, cụ thể: 

- 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng. 

- 02 Giải nhì, m i giải: 3.000.000 đồng. 

- 03 Giải ba, m i giải: 2.000.000 đồng. 

- 04 Giải khuyến khích, m i giải: 500.000 đồng. 

4. Thời gian: 

- Sơ khảo: Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 04/6/2021 (tùy tình hình thời vụ). 

- Công tác thành lập Ban Giám khảo, ban hành phiếu chấm điểm, hướng 

dẫn chấm thi hoàn thành: trước ngày 10/5/2021. 
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- Chấm thi thực tế: Dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021 (tùy vào thực 

tế thời điểm vào mùa thu hoạch trong năm). 

- Tổ chức công bố kết quả và trao giải: Trong tháng 7-8/2021. 

5. Các quy định khác: 

5.1. Đối với Ban giám khảo: 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 

- Ban giám khảo tiến hành khảo sát tất cả các vườn tham gia dự thi và 

chấm điểm qua phiếu dự thi. M i thành viên Ban Giám khảo đánh giá 01 phiếu 

chấm điểm/vườn dự thi, thực hiện đ ng theo Hướng dẫn chấm điểm đã được 

thống nhất; thực hiện chấm điểm khách quan, trung thực và ký, ghi rõ họ tên 

trên các phiếu chấm điểm. 

-  uyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng. 

5.2. Đối với các vƣờn tham gia dự thi: 

- Đăng ký dự thi qua phiếu đăng ký. 

- Tổ chức dọn dẹp, bố trí vườn, áp dụng các biện pháp canh tác khoa học 

kỹ thuật..., nhất là tuân thủ các điều kiện sản  uất đảm bảo an toàn thực phẩm để 

đảm bảo chất lượng vườn tham gia dự thi. 

- Thực hiện đ ng thể lệ, quy định của Hội thi; nếu vi phạm Thể lệ, các 

quy định của Hội thi, tùy mức độ sẽ bị hủy kết quả thi. 

6. Tổ chức thực hiện: 

Phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã có 

trách nhiệm phổ biến, triển khai Thể lệ này đến tất cả thành phần, đối tượng liên 

quan tới Hội thi. 

Trên đây là Thông báo thể lệ Hội thi “Vườn cây kiểu mẫu” trên địa bàn 

thành phố Long Khánh năm 2021./. 

 
Nơi nhận:                      
- CT, PCT UBNDTP; 

- Hội Nông dân TP; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm DVNN TP; 

- Trung tâm VH, TT & TT TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Các đối tượng dự thi (UBND các phường, 

xã thông báo); 

- Chánh, Phó VP; 

- Lưu: VT, TH (NN).                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Đại Giang 
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Ph  l c I: Mẫu đơn đăng k  dự thi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Hội thi “Vƣờn cây kiểu mẫu” thành phố Long Khánh năm 2 21 

 

         

 Kính gửi:   

 - Ban Tổ chức Hội thi “Vườn cây kiểu mẫu” 

thành  phố Long Khánh năm 2021” 

- UBND phường/ ã ……………………… 

 

      

Tôi tên là: …………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân ………………Ngày cấp ……….. Nơi cấp: ……… 

Địa điểm sản  uất: …………………………………………………………... 

Loại cây trồng chính sản  uất: ……………………………………………... 

Diện tích:………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………. …….….Email:………………………………….. 

Tôi  in đăng ký tham gia Hội thi “Vườn cây kiểu mẫu” thành phố Long Khánh 

năm 2021” và cam kết thực hiện đ ng thể lệ Hội thi cũng như các quy định khác 

của Ban Tổ chức Hội thi, Ban Giám khảo Hội thi.. 

 

     …………………, n ày     t án      năm 2021 

       Chủ cơ sở sản xuất  

         (Ký,     rõ  ọ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Số 53, CMT8, P. Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai; longkhanh.dongnai.gov.vn; Tel: (0251) 3.877.328 

PH  L C II. THANG ĐI M HỘI THI  VƢ N CÂY KI U M U  THÀNH PHỐ LONG KH NH NĂM 2 21 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày      /     /2021 của UBND thành phố Long Khánh) 

TT Tên tiêu chí Yêu cầu 

Điểm 

đạt 

yêu 

cầu 

Điểm 

cộng 

tối đa 

Tổng 

điểm 
Nội dung cộng điểm 

1 Ngƣời lao động   14 4 18   

- 
Có kiến thức về khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

Đã tham gia các lớp đào tạo, tập huấn  

ngắn hạn, trung hạn, dài hạn (về sản  uất 

nông nghiệp), tham gia tập huấn về sản 

 uất đảm bảo điều kiện về an toàn thực 

phẩm hoặc sản  uất an toàn 

6 2 8 

Người có chuyên môn cao về nông 

nghiệp; tích cực tham gia các buổi 

tập huấn kỹ thuật trồng trọt - BVTV, 

sản  uất an toàn của cơ quan chuyên 

môn tổ chức (tham gia lớp quản lý 

dịch hại tổng hợp IPM, đào tạo 

nghề…) 

- 
Tham gia các tổ chức kinh tế 

tập thể 

Tham gia Hợp tác  ã, tham gia chu i liên 

kết tiêu thụ sản phẩm an toàn, cánh đồng 

lớn, mã số vùng trồng 

8 2 10 
Tích cực tham gia các hoạt động phát 

triển tổ chức kinh tế tập thể 

2 
Ứng d ng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật 
  14 8 22   

- Công nghệ tưới tiêu  p dụng công nghệ tưới tiêu khoa học 3 1 4 Công nghệ mới, hiện đại 

- Công nghệ khác 

Có áp dụng một trong các ứng dụng tiến 

bộ khoa học, công nghệ tiên tiến khác 

vào sản  uất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

và chế biến (cơ giới hóa các khâu trong 

sản  uất, tự động hóa, ứng dụng công 

nghệ thông tin, vật liệu mới, công nghệ 

sịnh học, giống cây trồng mới...) 

4 2 6 

 p dụng công nghệ mới, hiện đại, tự 

động hóa, có ứng dụng công nghệ 

thông tin...  
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- Kỹ thuật 
 p dụng các quy trình khoa học kỹ thuật 

vào sản  uất (VietGAP, IPM,...) 
3 2 5 

Hộ đăng ký tham gia VietGAP cộng 

01 điểm, hộ được chứng nhận đạt 02 

điểm 

- Sản  uất theo hướng hữu cơ 

S  dụng phân hữu cơ vi sinh, phân hữu 

cơ đã được    lý với số lượng từ 10 

tấn/ha trở lên, s  dụng thuốc BVTV có 

nguồn gốc sinh học, có độ độc thấp, 

trong danh mục cho phép để phòng, trừ 

sâu bệnh khi cần thiết 

4 3 7 

Nếu s  dụng các loại phân hữu cơ 

được    lý đạt trên 15 tấn/ha hoặc 

chỉ s  dụng thuốc bảo vệ thực vật 

sinh học, các biện pháp sinh học để 

phòng trừ sâu bệnh cộng 01 điểm; áp 

dụng cả hai cộng 02 điểm; cộng điểm 

tối đa trường hợp áp dụng 2 tiêu chí 

trên và không s  dụng phân hóa học 

3 Sản phẩm từ vƣờn   17 8 25   

- 
Diện tích cây trồng chính, có 

giá trị kinh tế cao trong vườn 

Vườn có diện tích sản phẩm cây trồng 

chính, có giá trị kinh tế cao chiếm từ 

50% diện tích 

5 2 7 

Vườn thuần trên 80% cộng thêm 01 

điểm, vườn thuần 100% cộng thêm 

02 điểm 

- Năng suất cây trồng chính 
Đạt 120% năng suất bình quân chung của  

thành phố 
4 2 6 

Cộng thêm 01 điểm khi vườn đạt 

trên 140 % năng suất bình quân 

thành phố, cộng thêm 02 điểm khi 

vườn đạt trên 160 % năng suất bình 

quân thành phố 

- Chất lượng Mẫu mã đẹp, chất lượng trái ngon 4 2 6 
Mẫu mã đẹp, độ đồng đều cao, chất 

lượng thơm ngon 

- An toàn 

Sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm 

(thực hiện tuân theo các điều kiện sản 

 uất đảm bảo an toàn thực phẩm, có ghi 

chép nhật ký canh tác) 

4 2 6 

Đạt các điều kiện về an toàn thực 

phẩm, sổ ghi chép cập nhật thường 

xuyên 
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4 Môi trƣờng, cảnh quan   15 5 20   

- 

Mật độ, quy cách hàng lối 

trồng, cây  anh tốt, ít sâu bệnh, 

có hàng rào xanh 

Trồng theo hàng lối, đảm bảo về mật độ 

trồng, cây  anh tốt, vườn ít sâu bệnh 
6 2 8 

Có các yếu tố như hàng rào  anh, 

mật độ trồng chuẩn…  

- 

Các hoạt động sản  uất trong 

vườn đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không gây ô nhi m đến 

môi trường và các hộ gia đình 

lân cận, không phát sinh rác 

thải v  bao bì phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật tại vườn; 

Chuồng trại chăn nuôi trong 

vườn (nếu có) phải đảm bảo 

các yêu cầu về kỹ thuật 

- Vườn được dọn dẹp định kỳ, đảm bảo 

vệ sinh môi trường, thoáng, mát,  anh 

sạch đẹp, không gây ô nhi m môi trường, 

rác thải v  bao bì phân bón, thuốc BVTV 

được thu gom tiêu hủy đ ng quy định;  

- Chuồng trại chăn nuôi (nếu có) phải 

đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo vệ 

sinh môi trường (có s  dụng bể, hầm 

chứa biogas hoặc chế phẩm sinh hoch 

đảm bảo các yêu tố vệ sinh môi trường) 

9 3 12 
Dọn dẹp vườn sạch sẽ, đảm bảo các 

yếu tố mỹ quan 

5 Thu nhập 
Cây lâu năm: 150 triệu đồng/ha/năm 

Cây hàng năm: 100 triệu đồng/ha/năm 
10 5 15 

Cây lâu năm: Đối với loại cây trồng 

chính có giá trị kinh tế cao hơn như 

sầu riêng, bưởi, măng cụt: thu nhập 

tăng 50 triệu/ha cộng 1 điểm; đối với 

cây trồng khác (chôm chôm, mít, 

ổi…có giá trị kinh tế thấp hơn cứ 

tăng 20 triệu cộng 1 điểm Cây hàng 

năm: Thu nhập tăng 5 triệu/ha cộng 

1 điểm. 

Tổng điểm   70 30 100   
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